
1 Công ty TNHH SMC Manufacturing (Việt Nam) 3603212923

Nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất được

kiểm soát; Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh

định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh

danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h);  Sở

hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW

2
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật

Tấn Sang
0312044958

Nhập khẩu chất được kiểm soát; Nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có

chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm soát

3
Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa - CN Tổng

công ty Khánh Việt

4200486169-

001

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

4 Công ty TNHH Laurelton Diamons Việt Nam 0800005769

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

5
CN Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam tại Trà

Vinh

3700230036-

002

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)
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6 Công ty TNHH Sumirico Việt Nam 2500658947

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

7 Công ty TNHH Nitto Việt Nam 2300931518

 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h);  Sở hữu thiết

bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW

8 Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam 0110863150

Nhập khẩu chất được kiểm soát; Sản xuất thiết bị, sản phẩm có

chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm soát; Nhập khẩu thiết bị,

sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm soát

9 Công ty CP sản xuất hàng thể thao - CN Hưng Yên
0101452549-

004

 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

10 Công ty TNHH Tân Đệ- CN Thái Bình
0109528912-

001

 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

11 Công ty TNHH MXP 1001126166

 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

12 Công ty CP sản xuất hàng thể thao - CN Thái Bình
0101452549-

001

 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

13 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Venus Việt Nam 0110778522 Nhập khẩu chất được kiểm soát
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14
Công ty TNHH New Wing Interconnect 

Technology (Bắc Giang)
2400760023

 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h);  Sở hữu thiết

bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW

15 Công ty TNHH Yokowo Việt Nam 0700541822

 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

16
Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội) - CN 

Nội Bài

0101771390-

001

 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

17 Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi - Hanel 0100113945

 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

18 Công ty TNHH Haehwa Vina 2600983066

 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

19 Công ty TNHH MTV Masan HD 0800570880

 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

20
Cảng hàng không Tuy Hòa- TCT Cảng HKVN-

CTCP

0311638525-

019

 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)
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21 Công ty TNHH Sing Industrial Gas Vietnam 3701807975 Nhập khẩu chất được kiểm soát

22
CN Dây cáp điện xe ô tô Công ty TNHH Yazaki 

Eds Việt Nam

3700230036-

003

 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

23 Công ty TNHH Sumirico Hose Việt Nam 0700617461 Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW

24
CN số 2- Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken 

Việt Nam- Hà Nội

0300831132-

025

 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

25
Cảng hàng không Điện Biên Chi nhánh TCT Cảng 

hàng không Việt Nam -CTCP

0311638525-

014

 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

26 Công ty TNHH MTV Nam Long 0017066404 Nhập khẩu chất được kiểm soát

27 Công ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu 3500690808 Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW

28 Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam 3500791394

 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

29 Công ty TNHH Solum Vina 2500562138

 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

30 Công ty CP Sonadezi Châu Đức 3600899948

 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

31 Công ty TNHH GFT Unique Việt Nam 0801204911 Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW
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